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	MA TRẬN ĐỀ KSCL
  Năm học 2015 - 2016

   Môn: Toán - Lớp 8

(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)




	Nội dung

(chủ đề)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Phép nhân và phép chia đa thức
	 
	Tính được GTBT, hằng đẳng thức
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	
	3 Câu

2, 0 đ

=20%

	
	 
	    2(5,6) = 1,0 đ
Tỉ lệ %=10%
	1(8b) = 1,0 đ
Tỉ lệ %=10%
	
	

	Biểu thức đại số
	Nhận biết được đơn thức 
	Tính được tích hai đơn thức
	Rút gọn, rồi cộng hai đa thức
	
	3 Câu

2,0 đ

= 20%

	
	    1(3) = 0,5 đ
Tỉ lệ %=5% 
	    1(1) = 0,5đ
Tỉ lệ %=5%
	    1(8a) = 1,0 đ
Tỉ lệ %=10% 
	
	

	Số hữu tỉ . Số thực
	 
	Thực hiện được phép tính số hữu tỉ
	Vận dụng phép toán lũy thừa, GTTĐ tìm được x
	Vận dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau
	6 Câu

3,0 đ

= 30%

	
	 
	2(7a,b) = 1,0đ
Tỉ lệ %=10% 
	2(9a,b) = 1,0đ
Tỉ lệ %=10% 
	2(9c,11) = 1,0đ
Tỉ lệ %=10% 
	

	Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
	Nhận biết hai đường thẳng song song
	
	Góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
	
	2 Câu

0,75 đ

= 10%

	
	  1( 2) = 0,5 đ
Tỉ lệ %=5%
	
	1(10b) = 0,25đ
Tỉ lệ %=0,25%
	
	

	Tam giác
	Vẽ hình ghi GT và KL; nhận biết tam giác cân
	
	Áp dụng ĐL pytago tính được MN; Cm được hai tam giác bằng nhau
	
	2 Câu

1,75 đ =17,5%

	
	1(4) = 1,0 đ
Tỉ lệ %=10%
	
	1(10a) = 0,75đ

Tỉ lệ %=7,5%
	
	

	Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
	
	
	
	Quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác
	1 Câu

0, 5 đ

= 5%

	
	
	
	
	1(10c) = 0,5đ

Tỉ lệ %=5%
	

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	 3
 2,0
20%
	5
 2,5

25%
	 6
4,0

40%
	3

1,5
15%
	 17
10,0

100%


(Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi,  chữ số ở trong dấu  ngoặc dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó)
	    PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ  HOÀ BÌNH    

          TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN



	ĐỀ KIỂM TRA KSCL
  Năm học 2015 - 2016

   Môn: Toán - Lớp 8

(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)


A. Phần trắc nghiệm: (3,0 đ) Hãy viết vào tờ giấy thi  đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Tích của hai đơn thức 2x3y và 3x2y3 là:

	A. [image: image2.png]—6x3y*




	B. [image: image4.png]6x3y*




	C. [image: image6.png]6x3y?




	D. [image: image8.png]—6x%y3






Câu 2. Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt. Nếu [image: image10.png]alc



 và [image: image12.png]clb



 thì:
	A. [image: image14.png]acdth




	B. [image: image16.png]alb




	C. a // b
	D. [image: image18.png]





Câu 3. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

	A. [image: image20.png]5x3y? — 3xy?3




	B. [image: image22.png]1+ xy




	C. [image: image24.png]



	D. [image: image26.png]—2x%y3z






Câu 4. Cho [image: image28.png]A ABC



 cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng?

	A. [image: image30.png]AB = AC




	B. [image: image32.png]CA=CB




	C. [image: image34.png]BA=BC




	D. [image: image36.png]AC =BC






Câu 5. Với x = 1, y = 2, biểu thức 2x(x - 3y) - 2x2 có giá trị là:
	A. - 8
	B. 6
	C. 16
	D. - 12


Câu 6. Cách viết nào sau đây là đúng:

	A. [image: image38.png](x+2)P=x>+6x2+6x+8




	B. [image: image40.png](x+2)P¥=x34+6x2+12x+8





	C. [image: image42.png](x+2)P=x3+6x2+4x+8




	D. [image: image44.png](x+2)P=x34+12x2+6x+8






B. Phần tự luận: (7,0 đ)
Câu 7. (1,0 đ): Thực hiện phép tính:
	a) [image: image46.png]9,625 — (2 125— 112) =




	b) [image: image48.png]





Câu 8. (2,0 đ): Cho hai đa thức: [image: image50.png]—3x* +6x* +5




                 
 [image: image52.png]Quy = ¥ +x*+2x3+x -7 —2x?




a) Tính [image: image54.png]Py + Q)



 

b) Tìm nghiệm của đa thức: [image: image56.png]Py + Q)



.

Câu 9. (1,5 đ): Tìm x, y, z biết:
	a) [image: image58.png]5%*2 = 625




	b) [image: image60.png][2x + 3]






	c)  [image: image62.png]


;    [image: image64.png]“

=-vax





	


Câu 10. (2,0 đ): Cho tam giác MNP vuông tại P, có MP = 5, NP = 12. Gọi I là trung điểm của MN, trên tia đối của tia IP lấy điểm K sao cho IP = IK.

a) Tính MN.

b) Chứng minh: NK = PM, NK // PM.

c) [image: image66.png]Ching minh: MPI > NPI




Câu 11. (0,5 đ): Tìm giá trị nguyên dương của x để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất:

M = [image: image68.png]2015—x
S 016—x




Hết
	PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ  HOÀ BÌNH    
          TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN



	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KSCL
  Năm học 2015 - 2016
   Môn: Toán - Lớp 8
(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)


A. Phần trắc nghiệm: (3,0 đ) Mỗi lựa chọn đúng được 0,5đ
	 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	B


B. Phần tự luận: (7,0 đ)

Câu 7. (1,0đ)
	

Đáp án
	Điểm

	a) [image: image70.png]9,625 — (2 125— 112) =



 thực không tắt bước, ra đúng kết quả là [image: image72.png]2911




	0,5đ

	b) [image: image74.png]


 thực không tắt bước, ra đúng kết quả là [image: image76.png]



	0,5đ


Câu 8. (2,0đ)
	

Đáp án
	Điểm

	 a) Có:  [image: image78.png]—3x* +3x* +5





         [image: image80.png]Quy =x*+3x* —2x+x -7




 [image: image82.png]Py + Q)



=[image: image84.png](—x* 4+ x4+ (33 +33)+Bx2—2x)+x+5-7




                 = [image: image86.png]x2+x —2




	0,5đ
0,5đ

	b)  [image: image88.png]Py + Q)



= [image: image90.png]2—14+x —-1=G-DEx+D+kx -1





[image: image92.png]= (x—1D(x+2)




[image: image94.png]Py + Q)



= 0[image: image96.png]S x-1Dx+2)=0=x=1hodcx= —




  

Vậy [image: image98.png]da thitc co nghiémla: x = 1 hodcx = —




	0,5đ 

0,5đ


Câu 9. (1,5đ)
	

Đáp án
	Điểm

	a) [image: image100.png]5¥*2 = g =5 =ht o y+2 =41





	0,5đ

	b) [image: image102.png][2x + 3]




 nên [image: image104.png]2x+3 =9 hodc2x+3 =—




 

[image: image105.png]= x = 3 hodc x





	0,5đ

	c)  [image: image107.png]


;    [image: image109.png]


=[image: image111.png]x+y+z 14 2
Bi17+15 35 =




[image: image112.png]



	0,5đ


Câu 10. (1,5đ)
	

Đáp án
	Điểm

	Ghi GT, KL đúng
	0,5đ

	a) Áp dụng định lí Py- ta - go vào tam giác MPN có: 

MN = [image: image114.png]y/ P
M2 + PN?



=[image: image116.png]V52 + 12?2



 = 13
	0,5đ

	b) Chứng minh hai tam giác NIK và PMI bằng nhau [image: image118.png]— NK = PM,KNI = IMP




[image: image119.png]— NK = PM,NK//PM




	0,5đ

	c) Chứng minh [image: image121.png]


, rồi chứng minh được [image: image123.png]NKI > NPI



 [image: image125.png]— MPI > NPI




	0,5đ


Câu 11. (0,5đ)
	

Đáp án
	Điểm

	M [image: image127.png]2016—x-1 1

016 S 016—x



 . Để M đạt giá trị nhỏ nhất thì  [image: image129.png]S 0i6—x

>0



 

và đạt giá trị lớn nhất. Mà Max [image: image131.png]S 0i6—x



 khi x = 2015 (vì [image: image133.png]x€E€Z)




 [image: image135.png]= MinM




 khi x = 2015.
	0,5đ


Lưu ý: Học sinh lập luận, giải bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.                                                                                                                                                                                          
Đề chính thức





Đề chính thức





Đáp án đề chính thực chính thức
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